
Hàng hóa Tuần % Tháng % YTD %

Dầu WTI 0,21% -12,63% -1,15%

Dầu Brent 0,04% -13,55% 1,97%

Xăng -1,19% -14,09% -5,30%

Vàng 0,76% 0,71% -2,47%

Bạc 5,59% 6,55% 0,34%

Đậu tương 0,72% 1,74% 9,33%

Gạo -0,10% -2,32% 12,45%

Sữa 0,44% -2,33% 11,29%

CHỨNG KHOÁN Ngày Phái sinh Đường 2,99% -2,57% 2,70%

Dow Jones 1,58% 0,25% Cà phê -3,22% -6,74% -31,45%

DAX 0,51% 0,43% Gỗ 5,04% -8,14% -64,21%

FTSE100 0,34% 0,28% Heo nạc -0,15% -3,45% 0,58%

Nikkei 225 0,40% -0,03% Quặng sắt 3,65% 17,01% -2,16%

Hang Seng 0,68% 1,65% Thép 0,03% 0,11% -18,67%

VNIndex Chứng khoán sàn HSX VN30F1M Phái sinh 1 tháng

TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Việt Nam 2N -2,0% Mỹ 2N -0,2%

Việt Nam 5N -1,0% Mỹ 5N -0,3%

Việt Nam 10N -1,0% Mỹ 10N -0,3% Vàng SJC Giá mua và giá bán Vàng SJC VN

S&P500 Chứng khoán Mỹ SSE Composite Chứng khoán Trung Quốc NGOẠI TỆ

THỊ TRƯỜNG KHÁC LS tiết kiệm 6 tháng 12 tháng Cặp tiền Giá Thay đổi

VCB 6,00 7,40 USD/VND 23625 0,11%

VPB 10.8% 11.3% VFMVN 

Diamond

2.88M 0,8% EUR/USD 1,0633 0,03%

TCB 10,5% 10,5% VFMVN30 1.16M 0,2% GBP/USD 1,2349 -0,04%

SHB 11,5% 11,9% SSIAM 

VNFIN LEAD

571.60K -0,3% USD/JPY 135,65 0,06%

HDB 11,2% 11,2% VinaCapital VN100 73.30K 0,1% AUD/USD 0,683 -0,34%

TPB 10,4% 10,7% IPAAM VN100 53.20K 0,4% USD/CHF 0,929 0,02%

PVB 10,5% 11,5% MAFM VN30 11.30K -0,5% GBP/JPY 167,51 0,01%

MSB 11,0% 12,0% SSIAM VN30 2.80K 2,0% USD/VND Đô La Mỹ/Việt Nam Đồng CNY/VND Tệ Trung Quốc/Việt Nam Đồng

BTCUSD Bitcoin VIB 10,7% 10,7% SSIAM VNX50 1.10K 0,0%

SCB 9,7% 10,1%

Lãi suất NHNN Kỳ họp tới Lãi suất NHNN Kỳ họp tới Lãi suất NHNN Kỳ họp tới

SBV 6,5% BOE 3,0% 15/12/2022 BOC 4,3% 25/01/2023

FED 4,0% 14/12/2022 SNB 0,5% 15/12/2022 BOJ -0,1% 20/12/2022

ECB 2,0% 15/12/2022 RBA 3,1% 07/02/2023 RBNZ 4,3% 22/02/2023

Các chỉ số hàng hóa quốc tế

Cao su 0,37% 4,92% -23,44%

Sức mạnh thị trường Tuần 12/12/22 - 16/12/22

Chỉ số CPI Mỹ giảm 0.3% về mức

6.0%, tốt hơn dự kiến 6.1% trước

đó. Giá dịch vụ không bao gồm

dịch vụ năng lượng và giá thuê chỉ

tăng 0,1% trong tháng trước

Chờ đợi số liệu CPI và FOMC của Mỹ

TÀU HÀNG KHÔ

Khối lượng

GLOBAL DOW
CHỨNG KHOÁN VN

CHỨNG KHOÁN MỸ

CHỨNG KHOÁN Á

CHỨNG KHOÁN ÂU

HÀNG HÓA

TRÁI PHIẾU

Dòng tiền khối ngoại

Mua/bán quỹ ETF

ĐÔ LA MỸ

VNIndex đã có tuần giảm điểm, lấy đi 28.2 điểm (-2.6%) sau tuần hồi phục mạnh
mẽ trước đó. Thanh khoản đã có cải thiện rất lớn so với mức trung bình từ tháng
4/2022 nhưng sụt giảm rõ rệt về cuối tuần. Trong đó dòng vốn nước ngoài cũng
có dấu hiệu chững lại với gần 4,200 tỷ đồng, chỉ bằng gần 1/2 so với tuần trước
đó. Thanh khoản trung bình của thị trường phái sinh cũng tăng mạnh đột biến trở
lại, cho thấy khả năng dòng tiền ồ ạt vừa qua vào thị trường cơ sở cũng đang
chững dần. Chúng tôi nhận thấy trạng thái liên thị trường đang có dấu hiệu chưa
rõ ràng với các yếu tố sau:

- Chứng khoán thế giới giằng co tạo biên tích lũy trong tuần công bố thông
tin CPI và ngay sau đó là cuộc họp FOMC quyết định lãi suất của Mỹ.

- Dòng vốn ngoại có dấu hiệu ngừng giải ngân, trong khi nguồn tiền này đang
quyết định 20-30% thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn
gần đây.

- Lợi suất trái phiếu đang có dấu hiệu giảm, cho thấy các NHNN đang giảm
tốc hút ròng tiền qua kênh này.

- DXY đã tạo đỉnh và đang trong xu hướng giảm mạnh, đồng thời động thái
bán dầu bằng Nhân Dân Tệ của Trung Đông có thể phá vỡ thế độc quyền của đồng
USD, giảm bớt áp lực lên chính sách tiền tệ của VN.

- Giá hàng hóa đang quay đầu giảm, đặc biệt là giá xăng dầu, thực phẩm cơ
bản như gạo, sữa, do đó giảm áp lực lên lạm phát. Giá vàng thế giới đã ổn định
hơn sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 7, lý do chính đến từ kỳ vọng lạc quan
hơn về chỉ số kinh tế Mỹ và quá trình mở cửa trở lại của Trung Quốc đang được
thúc đẩy. Giá dầu tại châu Âu đã chính thức áp giá trần 60 USD, Nga tuyên bố
không chấp nhận và sẵn sàng đáp trả, trong khi Ả Rập đang cân nhắc bán dầu bằng
Nhân Dân Tệ.

- Lãi suất tiết kiệm đang tiếp tục tăng, chạm mức 10% trên kỳ hạn 12 tháng ở
nhiều ngân hàng. Một số ngân hàng đã bắt đầu hạ lãi suất cho vay, giảm áp lực
lên doanh nghiệp.

Các yếu tố tích cực liên thị trường đang chờ đợi thông số CPI và động thái của
FED. Thị trường Việt Nam vẫn đang yếu hơn các thị trường quốc tế do xu hướng
giảm trung hạn vẫn chưa được phá vỡ.

Tín hiệu sớm cho việc thị trường tiếp tục hồi phục và có thể phá vỡ xu hướng giảm
cần sự xác nhận của việc giảm tốc độ tăng lãi suất ngày 15/12 tới đây.
Ngược lại, các thị trường có khả năng sẽ phản ứng rất tiêu cực nếu FED tăng lãi
suất trên 0.5%, kịch bản này cũng sẽ cảnh báo cho khả năng đảo chiều của
VNIndex.
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Chỉ số Dow Jones đã cắt giảm phần lớn mức tăng tối thứ 3 vừa qua 

nhưng vẫn đóng  cửa tăng nhẹ 103.

Tình trạng lạm phát tồi tệ nhất của Hoa Kỳ có thể đã qua, giúp các quan 

chức dễ dàng chuyển sang một mức tăng lãi suất nhỏ hơn trong tuần 

này.

Kỳ vọng việc tăng lãi suất sẽ nhẹ hơn với 50 điểm cơ bản vào thứ 5 

tuần này và đưa lãi suất mục tiêu chuẩn lên khoảng 4,25% đến 4,5%. 

Jerome Powell có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà 

đầu tư rằng đây không phải là chính sách ôn hòa. Các quan chức sẽ 

không sớm kết thúc cuộc tấn công chống lại lạm phát đang cao gấp ba 

lần so với mục tiêu 2%.

CPI tốt hơn dự kiến, FED có thể giảm tốc độ tăng nửa điểm nhưng hướng tới đỉnh cao hơn


